KẾT QUẢ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP - THÁNG 03 NĂM 2016

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Ngày ký Phiếu LLTP
	Ghi chú

	1. 
	NHỮ VĂN TRUYỀN
	29/09/1988
	Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	2. 
	PHẠM MINH CÔNG
	30/11/1990
	Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	3. 
	NGUYỄN VĂN GIÁP
	19/02/1994
	Xã An Mỹ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	4. 
	NGUYỄN THỊ TUYẾT
	03/03/1991
	Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	5. 
	NGUYỄN THỊ BIÊN
	13/06/1986
	Xã Tiên Hiệp, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	6. 
	ĐỖ ANH DŨNG
	08/02/1988
	Xã Liêm Chung, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	7. 
	TRẦN KHÁNH DƯ
	02/01/1988
	Xã An Ninh, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	8. 
	ĐOÀN VĂN KHẢI
	25/10/1990
	Xã Nhân Nghĩa, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	9. 
	NGÔ VĂN KIỂN
	25/11/1986
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	10. 
	BÙI NGUYÊN HẢO
	29/10/1994
	Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	11. 
	BÙI NGUYÊN HOÀN
	02/05/1991
	Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	12. 
	LÊ XUÂN NAM
	30/01/1994
	Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	13. 
	NGUYỄN THÚY MỊ
	25/07/1992
	Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	01/03/2016
	

	14. 
	PHAN THỊ HOA
	07/09/1988
	Xã Thụy Lôi, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	15. 
	ĐỖ TIẾN SỸ
	1948
	Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	16. 
	ĐẶNG QUỐC BÌNH
	01/11/1993
	Xã La Sơn, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	17. 
	NGUYỄN VĂN TÚ
	12/10/1994
	Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	18. 
	NGUYỄN QUANG HẢI
	28/08/1989
	Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	19. 
	NGUYỄN HỒNG KHANH
	30/11/1989
	Xã Liêm Túc. Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	20. 
	HÀ MAI LIÊN
	26/12/1990
	Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	21. 
	TRẦN THỊ BÍCH
	21/11/1995
	Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	22. 
	NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG
	24/11/1990
	Phường Quang Trung, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	23. 
	NGUYỄN THỊ HUẾ
	07/09/1991
	Xã Châu Giang, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	24. 
	HOÀNG THỊ KIM CHĂM
	08/05/1980
	Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	25. 
	HOSHITO YUKIZAWA
	14/09/1959
	Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	26. 
	MAI NGUYỄN QUỲNH LOAN
	20/11/1988
	Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	27. 
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	28/12/1992
	Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	28. 
	NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG
	02/10/1991
	Phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	29. 
	ĐỖ THỊ TÙNG
	02/04/1989
	Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	30. 
	TRẦN VĂN HẠNH
	20/12/1989
	Xã Vũ Bản, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	31. 
	LÊ ĐÌNH QUÝ
	23/09/1944
	Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	32. 
	LÊ ANH HOÀNG
	10/03/1991
	Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	33. 
	NGÔ QUỐC LÃM
	1948
	Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	34. 
	ĐINH VĂN CƯƠNG
	26/09/1985
	Phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	35. 
	TRẦN LƯƠNG MẠNH
	12/08/1987
	Xã Nhân Thịnh, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	36. 
	NGÔ NGỌC THÀNH
	16/04/1969
	Phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/03/2016
	

	37. 
	NGUYỄN HỮU HIẾU
	15/09/1986
	Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	38. 
	NGUYỄN VĂN ĐÔNG
	03/02/1997
	Xã Liêm Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	39. 
	NGUYỄN THẾ PHÚC
	01/12/1991
	Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	40. 
	NGUYỄN HUY HÒA
	18/04/1989
	Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	41. 
	HOÀNG THỊ NGỌC CHI
	18/09/1992
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	42. 
	ĐẶNG THỊ VI
	24/04/1984
	Xã Mộc Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	43. 
	HOÀNG THỊ HIỀN
	16/10/1992
	Liêm Sơn, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	44. 
	TRỊNH VĂN CHUNG
	12/02/1983
	Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	45. 
	QUIN QI PENG
	16/11/1970
	Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	46. 
	SANG LI
	20/01/1984
	Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	47. 
	ĐINH VĂN CHIẾN
	14/01/1992
	Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	48. 
	NGUYỄN DUY HOAN
	24/10/1996
	Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	49. 
	NGUYỄN ĐỨC TRỌNG
	21/11/1977
	Thị Trấn Vĩnh Trụ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	21/03/2016
	

	50. 
	NGUYỄN XUÂN HƯNG
	26/05/1938
	Xã Liêm Cần, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	51. 
	ĐOÀN ĐÌNH ĐẠT
	04/01/1990
	Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	52. 
	THIỆU QUANG SANG
	08/05/1987
	Xã Thanh Hương, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	53. 
	NGUYỄN THỊ OANH
	10/06/1982
	Xã Liêm Tuyền, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	54. 
	NGUYỄN THỊ TRINH
	30/08/1991
	Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	55. 
	NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN
	05/04/1991
	Xã Thanh Tâm , Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	56. 
	BENITANI CHIAKI
	05/07/1954
	Thị Trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	57. 
	NGUYỄN HÀ THANH
	08/08/1991
	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	22/03/2016
	

	58. 
	ĐINH THỊ HUYỀN TRANG
	24/03/1997
	Xã Thanh Phong, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	59. 
	TRẦN THỊ MY
	09/12/1990
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	60. 
	NGUYỄN VĂN SINH
	19/08/1993
	Xã Tiêu Động, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	61. 
	NGUYỄN THỊ LAN
	05/06/1989
	Xã Nguyên Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	62. 
	CHU VĂN TIẾN
	07/10/1987
	Xã Đồng Hóa, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	63. 
	DƯƠNG VĂN HUY
	08/01/1988
	Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	64. 
	BÙI VĂN THUẤN
	10/12/1981
	Xã An Lão, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	65. 
	VŨ VĂN CHANH
	16/07/1994
	Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	66. 
	NGUYỄN THANH TÙNG
	27/09/1987
	Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	67. 
	TRẦN BÁCH THẮNG
	25/12/1987
	Xã An Nội, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	68. 
	ĐINH THỊ NGỌC ANH
	03/08/1997
	Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	69. 
	ĐINH THỊ PHƯƠNG
	09/11/1987
	Xã Thanh Nguyên, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	22/03/2016
	

	70. 
	NGUYỄN THỊ XUÂN
	18/09/1995
	Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	23/03/2016
	

	71. 
	BÙI THỊ THỰC
	02/11/1982
	Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	23/03/2016
	

	72. 
	LÊ KHẮC TUYÊN
	14/03/1992
	Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	73. 
	HUANG, ZHONGWEI
	22/02/1981
	Trung Quốc
	24/03/2016
	

	74. 
	PAN SHUFEN
	22/05/1964
	Trung Quốc
	24/03/2016
	

	75. 
	VŨ TUẤN ANH
	25/08/1993
	Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	76. 
	TRẦN HỮU THẮNG
	06/04/1975
	Thị Trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	77. 
	NGUYỄN DUY DŨNG
	06/08/1990
	Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	78. 
	LÊ VĂN THỤY
	07/02/1987
	Xã Liêm Túc, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	79. 
	NGUYỄN ĐÌNH LUÂN
	05/01/1987
	Xã Trung Lương, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	80. 
	NGUYỄN TRẦN QUYỀN
	16/09/1983
	Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	81. 
	TRỊNH VĂN TUẤN
	15/06/1982
	Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	82. 
	ĐẶNG VĂN BẮC
	01/07/1988
	Xã Tiên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	83. 
	NGUYỄN THỊ THANH THANH
	30/04/1997
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	24/03/2016
	

	84. 
	NGUYỄN HOA LƯ
	10/08/1988
	Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	25/03/2016
	

	85. 
	TÔ VIẾT TÙNG
	28/03/1984
	Phường Hai Bà Trưng, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	25/03/2016
	

	86. 
	TRẦN VĂN TUẤN
	05/06/1981
	Xã Nhân Mỹ, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	25/03/2016
	

	87. 
	TRẦN QUÝ TRƯỜNG
	04/01/1987
	Phường Trần Hưng Đạo, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	25/03/2016
	

	88. 
	ĐỖ XUÂN CƯƠNG
	23/05/1982
	Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	25/03/2016
	

	89. 
	TRƯƠNG VĂN TIỀN
	24/11/1990
	Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	25/03/2016
	

	90. 
	TRẦN VĂN VIỆT
	28/03/1990
	Xã Chuyên Ngoại, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	25/03/2016
	

	91. 
	HOÀNG VĂN HÀ
	20/08/1976
	Phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	92. 
	NGUYỄN THỊ ANH
	03/12/1989
	Xã Phù Vân, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	93. 
	TRẦN VĂN TÚ
	11/02/1993
	Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	94. 
	KIM JOON SUNG
	18/08/1971
	Hàn Quốc
	28/03/2016
	

	95. 
	OH HYUNGSUK
	20/07/1979
	Hàn Quốc
	28/03/2016
	

	96. 
	LEE JONG MIN
	20/10/1962
	Hàn Quốc
	28/03/2016
	

	97. 
	CHOI KIJEONG
	05/01/1977
	Hàn Quốc
	28/03/2016
	

	98. 
	PARK JEA WHAN
	28/04/1971
	Hàn Quốc
	28/03/2016
	

	99. 
	SUNG KI CHANG
	16/06/1981
	Hàn Quốc
	28/03/2016
	

	100. 
	TRẦN VĂN DUYẾN
	21/10/1982
	Xã Thanh Thủy, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	101. 
	HOÀNG VĂN BỘ
	25/03/1988
	Xã Nhân Bình, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	102. 
	PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT
	07/08/1982
	Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	103. 
	TRẦN THỊ THẢO HỢP
	30/08/1976
	Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	104. 
	HOÀNG THỊ HƯỜNG
	25/11/1982
	Xã Đức Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	105. 
	PHẠM THỊ THOA
	16/07/1988
	Xã Thanh Lưu, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	106. 
	LEE PUNGWOON
	05/03/1974
	Hàn Quốc
	28/03/2016
	

	107. 
	TRẦN THANH HIỆP
	01/03/1987
	Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	108. 
	KWAK HOSAN
	26/01/1968
	Hàn Quốc
	28/03/2016
	

	109. 
	PHAN HỮU THỊNH
	16/05/1988
	Xã Yên Nam, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	28/03/2016
	

	110. 
	TRẦN THỊ ÁNH
	25/08/1955
	Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	29/03/2016
	

	111. 
	PHẠM THỊ HẢI VÂN
	16/12/1994
	Phường Lê Hồng Phong, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	29/03/2016
	

	112. 
	TẠ VĂN LƯỠNG
	23/04/1986
	Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	29/03/2016
	

	113. 
	PHẠM TIẾN DŨNG
	08/06/1992
	Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	29/03/2016
	

	114. 
	TRẦN DUY KHUYẾN
	01/11/1986
	Phường Thanh Tuyền, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	29/03/2016
	

	115. 
	HÀ THỊ NA
	06/08/1986
	Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	29/03/2016
	

	116. 
	DING LIN
	08/01/1982
	Trung Quốc
	29/03/2016
	

	117. 
	PHẠM QUANG VINH
	04/02/1981
	Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	29/03/2016
	


